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Bài 1: at - ët - ât 
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at at at at at at

at

ët

ët

ët ët ët ët ët

ât

ât

ât ât ât ât ât

        ε[ η§t         ε[ η§t 

ca hát ca hát

 jáy gi`t  jáy gi`t 

cÿt giäy cÿt giäy

xúc cát xúc cát

 b§t Ǉi ν΅  b§t Ǉi ν΅



Chính tø

ia, ua, ưa, ao, eo, au, âu, êu, iu,     

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât.

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
 
 

  ưu, ai, oi, ôi, ơi ,ui, ưi, ay, ây,  

 ngày chủ nhật, bé mai nghỉ ở nhà. mai vừa chơi cắt giấy vừa ca 
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Bài 1: at - ët - ât 

hát rất vui.



 ðät s t
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et

et

et et et et et

êt êt êt êt êt êt 

êt 

 Łt   Łt

ωět jˆ ðˆ

b^ ΓĞt b^ ΓĞtb^ ΓĞt

 ðät s t

ΙĞt Ǉŉ ΙĞt Ǉŉ

 Łt   Łt  Łt  Łt 

 Łt 

 Ǖίø jít  Ǖίø jít

  νŻt bœu   νŻt bœu



Chính tø

ia, ua, ưa, ao, eo, au, âu, êu, iu,     

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât,

et, êt, it.

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
 
 

  ưu, ai, oi, ôi, ơi ,ui, ưi, ay, ây,  

 về quê, chị nga lấy mẹt tre theo nội ra sau hè hái mít và bồ kết. 
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Bài 2: et - êt - it



lá lō lá lō

bŎ jì bŎ jì

Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ

 Ō  Ō  Ō  Ō  Ō  Ō  Ō  Ō  Ō

 Ō
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5

  Τ  Τ  Τ  Τ  Τ  Τ  Τ  Τ  Τ

  Τ

 cái sĠ  cái sĠ

 cái κė  cái κė

 ǟĝ Ǉrà  ǟĝ Ǉrà

Σ

Ǖίø ė Ǖίø ė
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Bài 3: Τ - Ō - Σ   

Chính tø

ia, ua, ưa, ao, eo, au, âu, êu, iu,     

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât,

et, êt, it, ot, ôt, ơt.

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
 
 

  ưu, ai, oi, ôi, ơi ,ui, ưi, ay, ây,  

 bé bảo và chị nga đi chợ mua bột ngọt, ớt và gia vị cho bà nội . 



vΡ ja jút

Ŕt
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 λǼt εì  λǼt εì

 ǟau ǟút  ǟau ǟút

 jþt d²a  jþt d²a

 ωĺt wþt t wþt

Ε jua ǟau ǟút và gïo lþt 

Ďt Ďt Ďt Ďt Ďt Ďt

Ďt

Ŕt Ŕt Ŕt Ŕt Ŕt

Ŕt

gïo lþt gïo lþt

 ω
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Bài 4: ut - öt
Chính tø

ia, ua, ưa, ao, eo, au, âu, êu, iu,     

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât,

et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt.

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
 
 

  ưu, ai, oi, ôi, ơi ,ui, ưi, ay, ây,  

 ngày tết, bà nội ở quê gửi chút mứt dừa và trái cây cho nhà bé hà. 



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
 
 

mời cả nhà, chị hà thì rót trà mời bố và cậu hai.
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ia, ua, ưa, ao, eo, au, âu, êu, iu,     

  ưu, ai, oi, ôi, ơi ,ui, ưi, ay, ây,  

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât,

et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt.

 chủ nhật, bố đưa cả nhà bé nghi qua nhà cậu hai. mợ hai xẻ mít   
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